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         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Nam Định,  ngày 02  tháng 4  năm 2014



BÁO CÁO TỔNG HỢP
Kết quả công tác tuần và nhiệm vụ tuần tới


A. Kết quả công tác trong tuần


I. Kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp
1. Trồng trọt – Bảo vệ thực vật:
- Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đánh giá tình hình sinh trưởng của cây trồng; phân loại các trà lúa, các giống lúa và rau màu để hướng dẫn biện pháp chăm sóc phù hợp.

- Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và hướng dẫn phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại trên lúa, màu, không để lây lan trên diện rộng.

- Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê, lập báo cáo về tình trạng nông dân bỏ ruộng, trả ruộng.

- Phối hợp với Đài PTHT tỉnh tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn nông dân chăm sóc và bảo vệ các loại cây trồng vụ Xuân 2014.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo các mô hình TBKT mới, nhất là các mô hình sản xuất lúa « cánh đồng mẫu lớn » liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

* Kết quả sản xuất vụ Xuân đến hết ngày 01/04/2014 như sau: 

Các địa phương đã hướng dẫn nông dân chăm sóc đợt 2 cho 67.160 ha (90% DT), đến ngày 5/4 sẽ cơ bản hoàn thành chăm sóc đợt 2. Tiến hành chăm bón cho những diện tích lúa xấu xong trước 12/4.

- Tình hình sinh trưởng của cây trồng: 

+ Lúa đang đẻ nhánh rộ, diện tích lúa tốt đã đạt 8 - 10 dảnh/khóm đối với lúa cấy và 2-3 dảnh/khóm đối với lúa sạ; lúa xấu (9% DT) chủ yếu ở Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy...đây là những diện tích cấy muộn ở các xã làng nghề, diện tích bị thiệt hại cấy lại sau 5/3 và một số diện tích chân ruộng quá cao hoặc quá trũng.

+ Cây màu: Cây lạc phổ biến đang phân cành cấp I, một số diện tích trồng sớm (trồng trước tết) đang phân cành cấp 2, nhìn chung mật độ cây đảm bảo, song cây sinh trưởng yếu (cây bị vống, thân lá nhỏ, phân cành chậm); ngô phổ biến được 6 - 7 lá.

- Tình hình sâu bệnh: Bệnh đạo ôn xuất hiện chủ yếu trên các giống nhiễm như: BC15, Lưỡng Quảng 164, Q5, lúa lai ở những ruộng xanh tốt, tỷ lệ bệnh phổ biến 1 – 3%, nơi cao 7 - 10%. Diện tích nhiễm 59,5 ha, diện tích đã trừ 299 ha (Nghĩa Hưng 150 ha, Giao Thủy 80 ha, Vụ Bản 50 ha…). Bệnh khô vằn bắt đầu xuất hiện trên những diện tích lúa tốt. Rầy lứa 1 đang ra rộ, mật độ trung bình 7 – 15 con/m2 (chưa đến ngưỡng phun trừ).

+ Diệt chuột: Các địa phương đã tổ chức diệt chuột đồng loạt bằng nhiều biện pháp, tổng số chuột đã diệt 609.537 con chuột.

+ Ốc bươu vàng: Đã phun trừ OBV cho 15.710 ha lúa; bắt thủ công được 40 tấn. 

+ Cỏ dại: DT đã trừ 28.477 ha, trong đó: Nghĩa Hưng 8.000 ha, Ý Yên 6.000 ha, Nam Trực 7.000 ha, Hải Hậu 2.200 ha, Vụ Bản 2.000 ha, Xuân Trường 1.500 ha…
2. Chăn nuôi - thú y:
- Tổ chức hội nghị tập huấn quản lý chất thải chăn nuôi an toàn và vận hành công trình khí sinh học tại huyện Ý Yên, Vụ Bản; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc KTV các huyện tiến hành nghiệm thu công trình khí sinh học trong dự án.
- Tổng hợp báo cáo tình hình phân cấp quản lý trong việc bảo vệ môi trường, tổng hợp hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.
* Tình hình dịch bệnh: đến nay không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm.

* Kết quả tiêm phòng vụ Xuân 2014 đến ngày 31/3:

- Tiêm vắc xin dịch tả, tụ huyết trùng cho đàn lợn được 251.152 con (đạt 53,4 %KH); tiêm vắc LMLM cho đàn trâu, bò, dê được 14.560 con (đạt 41,6 %KH); tiêm vắc xin dại cho đàn chó được 22.378 con (đạt 9,76%KH); 
- Tiêm vắc xin H5N1 chống dịch cho đàn gia cầm được được 958.535 con (trong đó vịt: 590.295, ngan: 40.073 và gà: 328.167); 
- Các huyện tiêm nhanh, đạt tỷ lệ khá là huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Xuân Trường và Nghĩa Hưng. Các huyện có tỷ lệ tiêm phòng thấp là Vụ Bản, Mỹ Lộc, TP. Nam Định, Ý Yên.
3. Lâm nghiệp - Kiểm lâm
- Thường xuyên tuần tra, kiểm tra theo dõi diễn biến tài nguyên rừng;

- Kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên các tuyến đường giao thông chính;
- Tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng hiện có trên địa bàn;
II. Thủy sản
1. Nuôi trồng thủy sản
- Phối hợp với các địa phương hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện tốt công tác chuẩn bị ao đầm, lựa chọn con giống, vật tư phục vụ cho nuôi trồng thủy sản. 
- Các trại sản xuất giống đã bước vào cho sinh sản nhân tạo. Tổng số con giống sản xuất được là 492 triệu con giống, trong đó giống mặn lợ là 194 triệu, giống nước ngọt là 298 triệu con.
- Đã khuyến cáo tới người nuôi khung thời vụ thả giống tốt nhất.

- Thường xuyên quan trắc cảnh báo sớm môi trường và dịch bệnh.
- Sản lượng nuôi trồng đạt 14.635 tấn. Trong đó nuôi mặn lợ 7.681 tấn, nuôi nước ngọt 6.954 tấn.
2. Khai thác thuỷ sản
-  Làm đăng ký, đăng kiểm, gia hạn giấy phép cho 3 tàu cá huyện Giao Thủy, 4 tàu cá huyện Hải Hậu, 4 tàu cá huyện Nghĩa Hưng .

- Tổng hợp tình hình khai thác thủy sản của ngư dân, thống kê sản lượng khai thác thủy sản.
- Đã khai thác được 9.612 tấn thủy sản các loại, trong đó khai thác mặn lợ đạt 9.111 tấn, khai thác nội địa đạt 501 tấn. 
III. Công tác Quản lý HTX - Phát triển nông thôn - Xây dựng NTM - Nước sạch & VSMTNT
- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các huyện tổng hợp báo cáo kiểm kê tài sản, báo cáo tài chính năm 2013 của các HTX.
- Tiếp tục xây dựng dự thảo hướng dẫn và kế hoạch tổ chức Đại hội xã viên nhiệm kỳ 2014 – 2019; Chuẩn bị tốt nội dung, các điều kiện tổ chức hội thảo đề án chuyển đổi HTX theo tinh thần luật HTX 2012 gắn với triển khai các văn bản hướng dẫn thành lập mới HTX;
- Chuẩn bị các điều kiện tham mưu tổ chức sơ kết 3 năm xây dựng NTM (vào ngày 3/4/2014).
  - Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các công trình cấp nước.

IV. Công tác thuỷ nông - Quản lý đê điều và XDCB
- Theo dõi diễn biến thời tiết, điều hành tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất. 

- Tiếp tục đôn đốc triển khai thi công các dự án do ngành quản lý.
V. Công tác thanh tra - Quản lý chất lượng NLTS
- Kiểm tra việc chấp hành đăng ký, đăng kiểm an toàn hàng hải của ngư dân; việc dùng chất nổ xung điện đánh bắt ngoài khơi, nội đồng. 
- Kiểm tra, cấp GCN xuất xứ NT2MV cho các cơ sở thu hoạch NT2MV.

- Kiểm tra cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng thủy sản nuôi cho các cơ sở đủ điều kiện.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra các trại giống mặn lợ trên địa bàn tỉnh Nam Định.

VI. Công tác Văn phòng - Tổ chức cán bộ - Kế hoạch -Tài chính
- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Ngành. 




B. Nhiệm vụ công tác tuần tới
I. Sản xuất nông, lâm nghiệp
1. Trồng trọt - BVTV
- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ Xuân; tổ chức, đánh giá, phân loại lúa, màu để có biện pháp chăm sóc bổ sung.
- Phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, dự tính, dự báo, phát hiện sớm và hướng dẫn phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại trên lúa, màu, không để lây lan trên diện rộng.
- Phối hợp với chỉ đạo các mô hình TBKT mới, nhất là các mô hình sản xuất lúa « cánh đồng mẫu lớn » liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp.

- Phối hợp với Đài PTHT tỉnh tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hiện quy trình thâm canh, chăm sóc và bảo vệ các loại cây trồng vụ Xuân 2014.
- Phối hợp hoàn thiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Tiếp tục tham triển khai các bước của dự án: Rừng và Đồng bằng.
2. Chăn nuôi - Thú y
- Xúc tiến các nội dung của dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp: tổ chức các lớp tập huấn: Kỹ thuật chăn nuôi an toàn, quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi; quản lý chất lượng và vận hành công trình khí sinh học tại huyện Nam Trực, Trực Ninh, Mỹ Lộc.
- Làm việc với BQL dự án Trung ương về tiến độ triển khai dự án tại Nam Định, khảo sát thực tế công trình khí sinh học.
- Tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai tiêm phòng vắc xin vụ Xuân năm 2014 cho đàn gia súc, gia cầm; tổng hợp tiến độ tiêm phòng của các đơn vị. 

3. Lâm nghiệp - Kiểm lâm
- Kiểm tra, kiểm soát vận chuyển lâm sản trên các tuyến đường giao thông chính.
- Theo dõi diễn biến rừng, kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác bảo vệ rừng.
II. Thuỷ sản
- Giám sát chặt chẽ các vùng nuôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

- Tiếp tục đôn đốc các trại giống khẩn trương bước vào sản xuất cung cấp con giống có chất lượng đảm bảo. Các cơ sở đã đi vào sản xuất cần có chế độ chăm sóc,  quản lý tốt sản phẩm trước khi xuất bán.

  - Kiểm soát số lượng, chất lượng tôm, cá giống nhập về tỉnh và các yếu tố đầu vào: giống, thức ăn, hóa chất, thuốc, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường. Khuyến cáo bà con nên mua tôm cá giống ở các cơ sở sản xuất giống trong tỉnh hoặc tôm cá giống đã qua kiểm dịch.

- Đẩy mạnh công tác phòng trừ dịch bệnh, thường xuyên thu và xét nghiệm mẫu thủy sản, mẫu đất, mẫu nước cảnh báo sớm tình hình dịch bệnh, mức độ ô nhiễm môi trường các vùng nuôi, kịp thời đề ra biện pháp khoanh vùng dịch bệnh chống ô nhiễm môi truờng.
- Làm đăng ký, đăng kiểm, gia hạn giấy phép thường kỳ. 

 - Các trạm kiểm ngư bám sát địa bàn kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với các phương tiện khai thác thủy sản đến hạn đăng kiểm, đảm bảo các phương tiện phải được đăng kiểm trước khi ra biển.

III. Công tác Quản lý HTX – Xây dựng NTM - Nước sạch & VSMTNT
- Kiểm tra công tác quản lý tài chính, kế toán trong HTX;

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM và công tác tuyên truyền chương trình NTM 2014;
- Tiếp tục xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm Ban NN xã.
- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các công trình cấp nước.

IV. Công tác thuỷ nông - Quản lý đê điều và XDCB

- Theo dõi diễn biến thời tiết, chỉ đạo điều hành tưới tiêu nước phục vụ SX. 
- Tiếp tục đôn đốc các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án do ngành quản lý. 
V. Công tác thanh tra - Quản lý chất lượng NLTS
- Kiểm tra việc chấp hành đăng ký, đăng kiểm an toàn hàng hải của ngư dân; việc dùng chất nổ xung điện đánh bắt ngoài khơi, nội đồng. 
- Chuẩn bị công tác thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Giám sát thu hoạch và cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho các cơ sở thu hoạch NT2MV.
- Kiểm tra cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng thủy sản nuôi cho các cơ sở đủ điều kiện.

VI. Công tác Văn phòng - Tổ chức cán bộ - Kế hoạch - Tài chính
- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Ngành.
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